
CHƯƠNG II.ỨNG DỤNG HÀM SỐ LUỸ THỪA 
HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT
Các bài toán về hàm số luỹ thừa hàm số mũ và hàm số logarit là các bài toán rất hay và có nhiều ứng dụng trong thực tế. 
1. Các ứng dụng trong kinh tế: Bài toán lãi suất trong gửi tiền vào ngân hàng, bài toán vay – mua trả góp….
2.  Các ứng dụng trong lĩnh vực đời sống và xã hội: Bài toán tăng trưởng về dân số….
3. Các ứng dụng trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật: Bài toán liên quan đến sự phóng xạ, tính toán các cơn dư chấn do động đất, cường độ và mức cường độ âm thanh ……………
Trước khi đọc các phần tiếp theo của tài liệu, các em  thử một lần nhớ lại có khi nào ta từng đitheo bố (mẹ)  vào ngân hàng: để gửi tiền tiết kiệm, hoặc vay tiền ngân hàng, hoặc làm một thẻ ATM mới… ở đó các em sẽ thấy được những bảng thông báo về lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay, các em nghe được các nhân viên ngân hàng tư vấn về hình thức gửi tiền (vay tiền ) và cách tính lãi suất. Liệu có em nào thắc mắc tự hỏi rằng lãi suất là gì?có các hình thức tính lãi suất nào thường gặp? Câu trả lời sẽ có trong các phần tiếp theo của tài liệu. 
Trong tài liệu nhỏ này các em cũng tìm được những câu trả lời cho các câu hỏi như: 

Dân số các quốc gia được dự báo tăng hay giảm bằng cách nào?
Độ to (nhỏ) của âm thanh được tính toán như thế nào?
      ……..
Qua nội dung này, chúng ta sẽ biết vận dụng các kiến thức đã học về hàm số luỹ thừa, hàm số mũ và hàm số logarit vào để giải quyết một số bài toán thực tế liên quan các chủ đề nêu ở trên. Các chủ đề trong bài toán, được thể hiện qua các phần sau:
· Phần A: Tóm tắt lí thuyết và các kiến thức liên quan.
· Phần B: Các bài toán ứng dụng thực tế.
· Phần C: Các bài toán trắc nghiệm khách quan.
· Phần D: Đáp án và hướng dẫn giải câu hỏi trắc nghiệm.
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A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Trước hết chúng ta tìm hiểu một số khái niệm đơn giản sau. 
1. Tiền lãilà một khái niệm xem xét dưới hai góc độ khác nhau là người cho vay và người đi vay. Ở góc độ người cho vay hay nhà đầu tư vốn, tiền lãi là số tiền tăng thêm trên số vốn đầu tư ban đầu trong một giai đoạn thời gian nhất định. Khi nhà đầu tư đem đầu tư một khoản vốn, họ mong muốn sẽ thu được một giá trị trong tương lai, hơn giá trị đã bỏ ra ban đầu và khoản tiền chênh lệnh này được gọi là tiền lãi. Ở góc độ người đi vay hay người sử dụng vốn, tiền lãi là số tiền mà người đi vay phải trả cho người vay (là người chủ sở hữu vốn) để được sử dụng vốn trong một thời gian nhất định.
 2. Lãi suất:Là tỷ số tiền lãi (nhận được) phải trả so với vốn (cho) vay trong 1 đơn vị thời gian 
Đơn vị thời gian có thể là năm, quý, tháng, ngày. 
Lãi suất được tính bằng tỷ lệ phần trăm hoặc số lẻ thập phân.

Ví dụ: Một ngân hàng A có lãi suất cho tiền gửi tiết kiệm cho kỳ hạn 1 tháng là 0,65%một tháng.
Nghĩa là ta hiểu nếu ban đầu ta gửi tiết kiệm vào ngân hàng A với số tiền là 100 triệu đồng thì sau một tháng số tiền lãi ta nhận được là
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đồng. 
Bây giờ ta tìm hiểu một số loại lãi suất hay sử dụng trong các ngân hàng và các dịch vụ tài chính: lãi đơn, lãi kép, lãi kép liên tục.
Trong chủ đề này ta tìm hiểu về lãi đơn. 
3.Lãi đơn là số tiền lãi chỉ tính trên sốvốn gốc mà không tính trên số tiền lãi do số vốn gốc sinh ra trong một khoảng thời gian cố định. (Chỉ có vốn gốc mới phát sinh tiền lãi).
Bây giờ, hãy tưởng tượng ta cầm một khoản tiền 10.000.000 đồng đến gửi ngân hàng, sau mỗi tháng ta sẽ nhận được 0,5% của số tiền vốn 10.000.000 đồng đó. Quá trình tích vốn và sinh lãi có thể quan sát trong bảng sau:
	Tháng
	Tổng vốn
(Đồng)
	Tổng Lãi (nếu không rút)(Đồng)

	1
	10.000.000
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	2
	10.000.000
	50.000 + 
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	3
	10.000.000
	100.000 + 
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= 150.000


Như vậy, ta thấy rõ trong suốt quá trình trên tiền lãi ta có thêm hàng tháng là một hằng số, ngoài ra tiền vốn từ đầu chí cuối không đổi. 
Bây giờ ta xét bài toán tổng quát sau: Ta đưa vào sử dụng vốn gốc ban đầu
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 với mong muốn đạt được lãi suất 
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mỗikìtheo hình thức lãi đơntrong thời gian n kì. Vào cuối mỗi kì ta rút tiền lãi và chỉ để lại vốn. Tính tổng giá trị đạt được (vốn và lãi) sau n kì.
· Chú ý:Đơn vị thời gian của mỗi kì có thể là năm, quý, tháng, ngày.
Ta theo dõi bảng sau: 
	Ở cuối kì
	Vốn gốc
	Tiền lãi
	Tổng vốn và lãicộng dồn

ở cuối kì

	1
	
[image: image7.wmf]P

0


	
[image: image8.wmf]P.r

0


	
[image: image9.wmf](

)

+=+

PPrPr

000

1
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	3
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Do đó, ta có thể tóm gọn lại công thức tính tổng giá trị đạt được (vốn và lãi) sau  n kì như sau:
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 là tổng giá trị đạt được (vốn và lãi) sau  n kì.
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 là vốn gốc.
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 là lãi suất mỗi kì. 
Bây giờ để hiểu rõ hơn về công thức 
[image: image27.wmf](
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 trong bài toán lãi đơn, các em qua phần tiếp theo : Các bài toán trong thực tế hay gặp. 
B. CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ
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Phương pháp
· Xác định rõ các giá trị ban đầu: vốn 
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0

, lãi suất 
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, số kỳ 
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· Áp dụng công thức 
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· Qua các bài toán cụ thể, sẽ minh họa rõ hơn cho phương pháp trên.
Bài toán 1: Anh Lâm đi gửi ngân hàng với số tiền 120.000.000 đồng theo hình thức lãi đơn với lãi suất 5% một năm. Hỏi nếu anh giữ nguyên số tiền vốn như vậy thì sau 2 năm tổng số tiền anh Lâm rút được về từ ngân hàng là bao nhiêu?(Giả sử lãi suất hàng năm không đổi)
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Ảnh minh hoạ: Nguồn internet
( Phân tích bài toán
(Ta xác định giả thiết đề bài cho gì: Số tiền ban đầu 
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đồng, hình thức gửi lãi đơn với lãi suất 
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một năm và gửi trong thời gian 
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năm. 
(Đề bài yêu câu tìm tổng số tiền anh Lâm rút được từ ngân hàng sau 
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năm, lúc này ta sử dụng trực tiếp công thức 
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Hướng dẫn giải
· Áp dụng công thức (1) ta tính được tổng số tiền anh Lâm rút được từ ngân hàng sau 
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năm là: 
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 đồng. 
· Cũng sau hai năm số tiền lãi mà anh Lâm thu được là: 
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đồng.
( Bình luận: Qua bài toán này ta cần lưu ý:
Một là, khi tính toán các yếu tố trong bài toán gửi tiền vào ngân hàng này các em cần lưu ý là dữ kiện ban đầu tính theo hình thức lãi suất nào: Lãi đơn hay loại lãi khác… từ đó xác định đúng công thức tính toán cho từng trường hợp.
Hai là, nếu lãi suất và thời hạn gửi không cùng đơn vị thời gian, ta phải biến đổi để chúng đồng nhất về thời gian rồi mới áp dụng công thức (1).  Để hiểu rõ vấn đề này các em qua bài toán 2.
Bài toán 2: Ông Bbỏ vốn 450.000.000 đồng,đầu tư vào một công ty bất động sản với lãi suất đầu tư 12% một năm (theo hình thức lãi đơn) trong vòng 2 năm 3 tháng. Xác định giá trị đạt được vào cuối đợt đầu tư.
( Phân tích bài toán
(Ta xác định giả thiết đề bài cho gì: Số tiền ban đầu 
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đồng, hình thức đầu tư lãi đơn với lãi suất 
[image: image42.wmf]r12%0,12
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một năm và đầu tư trong thời gian [image: image43.wmf]n2
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năm 3 tháng. Như vậy trong bài này ta thời gian đầu tư chưa cùng đơn vị với lãi suất nên ta phải đổi chúng về cùng đơn vị thời gian. Trong bài này ta có thể đưa về đơn vị thời gian cùng là năm hoặc cùng là tháng. 
(Đề bài yêu câu tìm tổng số tiền ông B đạt được sau [image: image44.wmf]2

năm 3 tháng, lúc này ta sử dụng trực tiếp công thức 
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Hướng dẫn giải
Do n = 2 năm 3 tháng = 27 tháng = 
[image: image46.wmf]27
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năm. Ta có thể tính giá trị đạt được theo2 cách. 
Cách 1:Đưa đơn vị thời gian cùng là năm
· Áp dụng công thức (1) ta tính được tổng số tiền ông B đạt được sau 
[image: image47.wmf]2

năm 3 tháng là: 
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 đồng. 
Cách 2:Đưa đơn vị thời gian cùng là tháng.
· Qui đổi lãi suất tháng: 
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tháng
·  Áp dụng công thức (1) ta tính được tổng số tiền ông B đạt được sau [image: image50.wmf]2

năm 3 tháng là: 
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( Bình luận: Qua bài toán này ta cần lưu ý:
Một là, khi tính toán các yếu tố trong bài toán đầu tư này các em cần lưu ý là dữ kiện ban đầu tính theo hình thức lãi suất nào: Lãi đơn hay loại lãi khác… từ đó xác định đúng công thức tính toán cho từng trường hợp.
Hai là, nếu lãi suất và thời hạn gửi không cùng đơn vị thời gian, ta phải biến đổi để chúng đồng nhất về thời gian rồi mới áp dụng công thức (1). Bây giờ các em cùng qua tìm hiểu dạng toán thứ 2. 

Phương pháp
· Xác định rõ các giá trị ban đầu: vốn [image: image52.wmf]P
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, tổng số tiền có được sau [image: image54.wmf]n

kì .
· Áp dụng công thức 
[image: image55.wmf]-

=

=+Û=+Û

nn

n

PP.(nr)PPPnr

PP

n

Pr

00

0

0

0

1


· Qua các bài toán cụ thể, sẽ minh họa rõ hơn cho phương pháp trên
Bài toán 3: Với lãi suất 10% năm (theo hình thức lãi đơn) cho số vốn 25triệu đồng, nhà đầu tư A mong muốn thu được 32.125.000 đồng vào cuối đợt đầu tư. Vậy phải đầu tư trong bao lâu để đạt được giá trị như trên? (Giả sử lãi suất hàng năm không đổi)

( Phân tích bài toán
·  Ta xác định giả thiết đề bài cho gì: Số tiền ban đầu 
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một năm và giá trị đạt được vào cuối đợt đầu tư là 
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 đồng. 
· Để tìm thời gian đầu tư trong bao lâu, xuất phát từ công thức (1) 
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Hướng dẫn giải
· Áp dụng công thức (1):
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năm = 2 năm 10 tháng 6 ngày
· Vậy phải đầu tư số vốn trong thời gian 2 năm 10 tháng 6 ngày để đạt được giá trị mong muốn.

Phương pháp
· Xác định rõ các giá trị ban đầu: vốn [image: image61.wmf]P
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· Để tính lãi suất [image: image64.wmf]r

. Từ công thức (1) ta có: 
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· Qua các bài toán cụ thể, sẽ minh họa rõ hơn cho phương pháp trên.
Bài toán 4: Bà Cúc gửi ngân hàng 60 triệu đồng trong 3 năm 4 tháng với lãi suất r% năm thì đạt kết quả cuối cùng là 75.210.000 đồng. Xác định r? (Biết rằng hình thức lãi suất là lãi đơn và lãi suất hàng năm không thay đổi)
( Phân tích bài toán
(Ta xác định giả thiết đề bài cho gì: Số tiền ban đầu 
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P..

0

60000000

đồng,tổng số tiền có được sau 3 năm 4 tháng là 
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 đồng. 
(Đề bài yêu câu tìm tìm lãi suất ta áp dụng  công thức [image: image68.wmf](
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Hướng dẫn giải
· 
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năm
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· Áp dụng công thức (1):
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một năm
· Vậy lãi suất tiền gửi là 
[image: image73.wmf],%
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 một năm  để đạt được giá trị mong muốn.

Phương pháp
· Xác định rõ các giá trị ban đầu: tổng số tiền có được sau [image: image74.wmf]n
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· Tính số vốn ban đầu: Áp dụng công thức 
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· Qua các bài toán cụ thể, sẽ minh họa rõ hơn cho phương pháp trên.
Bài toán 5: Với lãi suất đầu tư 14% năm (theo hình thức lãi đơn) thì nhà đầu tư anh Tuấn phải bỏ ra số vốn ban đầu là bao nhiêu để thu được 244 triệu đồng trong thời gian 3 năm 9 tháng.(Giả sử lãi suất hàng năm không đổi)

( Phân tích bài toán
(Ta xác định giả thiết đề bài cho gì: Số tiền thu được
[image: image78.wmf]=
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đồng, hình thức đầu tư theo lãi đơn với lãi suất 
[image: image79.wmf]r14%
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một năm và đầu tư trong thời gian 
[image: image80.wmf]n3

=

năm 
[image: image81.wmf]9

tháng.
(Đề bài yêu câu tìm vốn đầu tư ban đầu của anh Tuấn,ta sử dụng công thức 
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Hướng dẫn giải
· [image: image83.wmf]3

năm
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· Từ dụng công thức (1):
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đồng.
· Vậy phải đầu tư 
[image: image87.wmf]160000000

 đồng để đạt được giá trị mong muốn.
( Bình luận: Qua các bài toán các em biết được. 
Một là,hình thức lãi đơn là gì, từ đó có những kiến thức và hiểu biết nhất định để sau này áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.
Hai là,biết tính toán qua lại các yếu tố trong công thức liên quan bài toán lãi đơn. 
Để hiểu rõ hơn các vấn đề nêu ở trên, các em làm các bài tập trắc nghiệm ở dưới nhé. 

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Trong chủ đề này ta tìm hiểu về lãi kép. 
2.1. Lãi kép là phương pháp tính lãi mà trong đó lãi kỳ này được nhập vào vốn để tính lãi kì sau. Trong khái niệm này, số tiền lãi không chỉ tính trên số vốn gốc mà còn tính trên số tiền lãi do số vốn gốc sinh ra. 

· Thuật ngữ lãi kép cũng đồng nghĩa với các thuật ngữ như lãi gộp vốn, lãi ghép vốn hoặc lãi nhập vốn.
2.2. Công thức tính lãi kép. 
· Trong khái niệm lãi kép, các khoản tiền lời phát sinh từ hoạt động đầu tư mỗi kì được tính gộp vào vốn ban đầu và bản thân nó lại tiếp tục phát sinh lãi trong suốt thời gian đầu tư. 
· Bây giờ ta xét bài toán tổng quát sau: Ta đưa vào sử dụng vốn gốc ban đầu
[image: image88.wmf]P
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 với mong muốn đạt được lãi suất 
[image: image89.wmf]r

mỗi kì theo hình thức lãi kép trong thời gian n kì. Vào cuối mỗi kì ta rút tiền lãi và chỉ để lại vốn. Tính
[image: image90.wmf]n

P

tổng giá trị đạt được (vốn và lãi) sau n kì.
Chú ý:Đơn vị thời gian của mỗi kì có thể là năm, quý, tháng, ngày.
· Ở cuối kì thứ nhất ta có: 
· Tiền lãi nhận được: 
[image: image91.wmf]P.r
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· Tổng giá trị đạt được (vốn và lãi) cuối kì thứ nhất: 

[image: image92.wmf](
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· Do lãi nhập vào vốn  đến cuối kì thứ hai ta có: 
· Tiền lãi nhận được: 
[image: image93.wmf]P.r
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· Tổng giá trị đạt được (vốn và lãi) cuối kì thứ 2 là: 

[image: image94.wmf](
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· Một cách tổng quát, sau n kì, tổng giá trị đạt được là
[image: image95.wmf](
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                     Trong đó
[image: image96.wmf]n
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 là tổng giá trị đạt được (vốn và lãi)sau  n kì.


[image: image97.wmf]P
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  là vốn gốc.


[image: image98.wmf]r

  là lãi suất mỗi kì. 
· Ta cũng tính đượcsố tiền lãithu được sau n kì là : 
[image: image99.wmf]n
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Bây giờ để hiểu rõ hơn về công thức 
[image: image100.wmf](
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 trong bài toán lãi kép, các em qua phần tiếp theo : Các bài toán trong thực tế hay gặp. 
B. CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ

Phương pháp
· Xác định rõ các giá trị ban đầu: vốn 
[image: image101.wmf]P
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, lãi suất 
[image: image102.wmf]r

, số kỳ 
[image: image103.wmf]n

 .
· Áp dụng công thức 
[image: image104.wmf](
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· Qua các bài toán cụ thể, sẽ minh họa rõ hơn cho phương pháp trên.
Bài toán 1: Ông A gửi 10 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép.
a) Nếu theo kì hạn 1 năm với lãi suất 7,56% một năm thì sau 2 năm người đó thu được số tiền là bao nhiêu?
b) Nếu theo kì hạn 3 tháng với lãi suất 1,65% một quý thì sau 2 năm người đó thu được số tiền là bao nhiêu?
( Phân tích bài toán
· Đề bài yêu cầu tìm tổng số tiền ông A rút được từ ngân hàng sau 
[image: image105.wmf]2

năm, lúc này ta sử dụng trực tiếp công thức 
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· Ta phải xác định rõ: 
[image: image107.wmf]P..,r..,n....?
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, từ đó thay vào công thức (2) tìm được 
[image: image108.wmf]n
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Hướng dẫn giải
a) Ta có
[image: image109.wmf]=
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 năm, lãi suất trong 1 năm là 
[image: image111.wmf]r,%
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 một năm.
Áp dụng công thức (2) ta tính được số tiền người đó thu được sau 2 năm là :

[image: image112.wmf](
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đồng.   
b) Ta có
[image: image113.wmf]=
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[image: image115.wmf]=
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quý, lãi suất trong 1 quý là 
[image: image116.wmf]r,%
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 một quý. 
Áp dụng công thức (2) ta tính được số tiền người đó thu được sau 2 năm là :

[image: image117.wmf](
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đồng.   
( Bình luận: Qua bài toán này ta cần lưu ý:
Một là, khi tính toán các yếu tố trong bài toán gửi tiền vào ngân hàng này các em cần lưu ý là dữ kiện ban đầu tính theo hình thức lãi suất nào: Lãi đơn haylãi kép… từ đó xác định đúng công thức tính toán cho từng trường hợp.
Hai là, nếu lãi suất và thời hạn gửi không cùng đơn vị thời gian, ta phải biến đổi để chúng đồng nhất về thời gian rồi mới áp dụng công thức (2).  
Bài toán 2: Một người đầu tư 100 triệu đồng vào một ngân hàng theo thể thức lãi kép với lãi suất 13% một năm. Hỏi sau 5 năm mới rút lãi thì người đó thu được bao nhiêu tiền lãi? (Giả sử rằng lãi suất hàng năm không đổi) 
( Phân tích bài toán
· Đề bài yêu cầu tìm số tiền lãi thu được sau 5 năm. Trước hết ta tính tổng số tiền người đó có được sau  
[image: image118.wmf]5

năm, lúc này ta sử dụng trực tiếp công thức 
[image: image119.wmf](
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. Từ đó ta tính được số tiền lãi thu được sau 5 năm là: 
[image: image120.wmf]-
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· Trong công thức (2) ta phải xác định rõ: 
[image: image121.wmf]===
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[image: image122.wmf]n
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Hướng dẫn giải
· Ta có
[image: image123.wmf]P
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triệu,
[image: image124.wmf]n
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 năm, lãi suất trong 1 năm là 
[image: image125.wmf]r%
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 một năm.
· Áp dụng công thức (2) ta tính được số tiền người đó thu được sau 5 năm là :

[image: image126.wmf](
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· Vậy số tiền lãi thu được sau 5 năm là: 
[image: image127.wmf]PP
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triệu đồng.
Bài toán 3: Chị An gửi tiết kiệm 500.000.000 đồng vào ngân hàng A theo kì hạn 3 tháng và lãi suất 0,62% một tháng theo thể thức lãi kép.

a) Hỏi sau 5 năm chị An nhận được số tiền là bao nhiêu (cả vốn và lãi) ở ngân hàng, biết rằng chị không rút lãi ở tất cả các kì trước đó.
b) Nếu với số tiền trên chị gửi tiết kiệm theo mức kì hạn 6 tháng với lãi suất 0,65% một tháng thì 5 năm chị An nhận được số tiền là bao nhiêu (cả vốn và lãi) ở ngân hàng, biết rằng chị không rút lãi ở tất cả các kì trước đó.
[image: image128.jpg]



Ảnh minh hoạ: Nguồn internet
( Phân tích bài toán
· Đề bài yêu cầu tìm tổng số tiền chị An rút được từ ngân hàng 1 thời gian gửi nhất định, lúc này ta sử dụng trực tiếp công thức 
[image: image129.wmf](
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· Trong công thức (2) ta phải xác định rõ: 
[image: image130.wmf]===
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, từ đó thay vào công thức (2) tìm được 
[image: image131.wmf]n
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Hướng dẫn giải
a)●Do mỗi kì hạn là
[image: image132.wmf]3

tháng nên 
[image: image133.wmf]5

 năm ta có
[image: image134.wmf]=
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· Lãi suất mỗi kì hạn là 
[image: image135.wmf]=´=
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· Áp dụng công thức (2) sau 5 năm chị An nhận được số tiền là:

[image: image136.wmf](
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b)●   Do mỗi kì hạn là 6 tháng nên 5 năm ta có 
[image: image137.wmf]=
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 kì hạn. 
· Lãi suất mỗi kì hạn là 
[image: image138.wmf]=´=
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· Số tiền nhận được là: 
[image: image139.wmf](
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đồng.

Phương pháp
· Xác định rõ các giá trị ban đầu: vốn [image: image140.wmf]P
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, lãi suất [image: image141.wmf]r

trong mỗi kì, tổng số tiền có được sau [image: image142.wmf]n

kì .
· Để tìm n, áp dụng công thức (2), ta có 
[image: image143.wmf](
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Để tìm n từ đẳng thức (*) ta có nhiều cách thực hiện: 
Cách 1: Ta coi (*) là một phương trình mũ, giải ra tìm n. 
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Cách 2: Lấy logarit thập phân hai vế của đẳng thức (*), ta được
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· Qua các bài toán cụ thể, sẽ minh họa rõ hơn cho phương pháp trên.
Bài toán 4: Doanh nghiệp B muốn thu được 280 triệu đồng bằng cách đầu tư ở hiện tại 170 triệu đồng, với lãi suất sinh lợi là 13% một năm theo thể thức lãi kép. Xác định thời gian đầu tư? 
( Phân tích bài toán
·  Ta xác định giả thiết đề bài cho gì: Số tiền ban đầu 
[image: image146.wmf]=
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đồng, theo hình thức  lãi kép với lãi suất sinh lợi  
[image: image147.wmf]r13%
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một năm và giá trị đạt được vào cuối đợt đầu tư là 
[image: image148.wmf]280000000

 đồng. 
· Để tìm thời gian đầu tư trong bao lâu, ta xuất phát từ công thức (2) (Các em coi lại phần phương pháp giải) .Ở bài toán này ta dùng cách 2. 
Hướng dẫn giải
· Ta có 
[image: image149.wmf]n
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· Sau n năm đầu tư, doanh nghiệp B thu được tổng số tiền là: 
[image: image152.wmf](
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Để tìm n từ công thức (*)  các em sử dụng 2 cách (coi lại phần phương pháp giải)
Trong lời giải này ta sử dụng cách 2, lấy logarit thập phân hai vế. Ta được
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[image: image154.wmf](
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năm= 4 năm 1tháng.

· Vậy phải đầu tư số vốn trong thời gian 4 năm 1 tháng để đạt được giá trị mong muốn.
Bài toán 5: Một người gửi 60 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép, kì hạn 1 năm với lãi suất 7,56% một năm. Hỏi sau bao nhiêu năm gửi người gửi sẽ có ít nhất 120 triệu đồng từ số tiền gửi ban đầu (giả sử lãi suất không thay đổi)?
( Phân tích bài toán
·  Ta xác định giả thiết đề bài cho gì: Số tiền ban đầu 
[image: image155.wmf]P..
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đồng, theo hình thức  lãi kép với lãi suất 
[image: image156.wmf]r7,56%
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một năm và giá trị đạt được sau n năm gửi là [image: image157.wmf]280000000

 đồng. 
· Để tìm thời gian gửi trong bao lâu, ta xuất phát từ công thức (2) (Các em coi lại phần phương pháp giải) . Ở bài toán này ta dùng cách 1. 
Hướng dẫn giải
· Ta có 
[image: image158.wmf]n
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[image: image160.wmf]r7,56%
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 một năm
· Áp dụng công thức (2): sau n năm gửi, người gửi thu được tổng số tiền là 

[image: image161.wmf](
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· Vậy sau khoảng 10 năm người gửi sẽ có ít nhất 120 triệu đồng từ số vốn 60 triệu đồng ban đầu. 
Bài toán 6: Một khách hàng có 100.000.000 đồng gửi ngân hàng kì hạn 3 tháng với lãi suất 0,65% một tháng theo thể thức lãi kép. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu quý gửi tiền vào ngân hàng, khách mới có số tiền lãi lớn hơn số tiền gốc ban đầu gửi ngân hàng, giả sử người đó không rút lãi trong tất cả các quý định kì. (Số quý gửi là số nguyên)
( Phân tích bài toán
·  Ta xác định giả thiết đề bài cho gì: Số tiền ban đầu 
[image: image162.wmf]P..
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đồng, gửi theo hình thức  lãi kép với lãi suất 
[image: image163.wmf]0,65%

một tháng và kì hạn gửi là 3 tháng, từ đó suy ra được lãi suất trong 1 kì hạn là: 
[image: image164.wmf]=´=
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· Để tìm thời gian n gửi tối  thiểu  trong bao lâu, để số tiền lãi lớn hơn số tiền gốc ban đầu ta làm như sau: Ta tìm tổng số tiền lãi 
[image: image165.wmf]-
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 có được sau n quý. Từ đó ta giải bất phương trình 
[image: image166.wmf]->
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 suy ra n vần tìm. Các em coi lời giải chi tiết ở dưới. 
Hướng dẫn giải
· Áp dụng công thức (2) ta có: 
[image: image167.wmf]=
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đồng, lãi suất trong 1 kì hạn là: [image: image168.wmf]=´=
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. Sau n quý tổng số tiền (vốn và lãi)khách hàng có được là: 
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 suy ra tổng số tiền lãi có được sau n quý là: [image: image170.wmf]-
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· Cần tìm n để 
[image: image171.wmf](
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· Vậy sau 36 quý (tức là 9 năm) người đó sẽ có số tiền lãi lớn hơn số tiền gốc ban đầu gửi ngân hàng.

Phương pháp
· Xác định rõ các giá trị ban đầu: vốn [image: image173.wmf]P

0

, tổng số tiền có được sau [image: image174.wmf]n

kì, số kỳ [image: image175.wmf]n

 .
· Để tính lãi suất [image: image176.wmf]r

 mỗi kì. Từ công thức (2) ta có: 

[image: image177.wmf](
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· Qua các bài toán cụ thể dưới đây, sẽ minh họa rõ hơn cho phương pháp trên
Bài toán 7: Doanh nghiệp C  gửi tiền vào ngân hàng với số tiền là 720 triệu đồng, theo thể thức lãi kép, kì hạn 1 năm với lãi suất r% một năm. Sau 5 năm doanh nghiệp C có  một số tiền 1200 triệu đồng. Xác định r? (Biết lãi suất hàng năm không thay đổi)
( Phân tích bài toán
·  Ta xác định giả thiết đề bài cho gì: Số tiền ban đầu 
[image: image178.wmf]=
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đồng,tổng số tiền có được sau 5 năm (
[image: image179.wmf]n5

=

kì hạn) là 
[image: image180.wmf]1200.000.000

 đồng. 
· Đề bài yêu cầu tìm lãi suất mỗi kì, ta áp dụng  công thức 
[image: image181.wmf]=-
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(Coi phần phương pháp giải) 
Hướng dẫn giải
· Lãi suất mỗi kì là: 
[image: image182.wmf]=-=-»

n

P

r,%

P

5

5

0

1200000000

111076

720000000

một năm. 
· Vậy lãi suất tiền gửi là 
[image: image183.wmf],%

1076

một năm để đạt được giá trị mong muốn.

Phương pháp
· Xác định rõ các giá trị ban đầu: tổng số tiền có được sau [image: image184.wmf]n

kì , lãi suất [image: image185.wmf]r

, số kỳ [image: image186.wmf]n

 .
· Tính số vốn ban đầu:  Áp dụng công thức 
[image: image187.wmf](
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· Qua các bài toán cụ thể dưới đây, sẽ minh họa rõ hơn cho phương pháp trên.
Bài toán 8: Chủ cửa hàng  C  vay ngân hàng một số vốn, theo thể thức lãi kép, lãi gộp vốn 6 tháng 1 lần với lãi suất 9,6% một năm. Tổng số tiền chủ cửa hàng phải trả sau 4 năm 3 tháng là 536.258.000 đồng. Xác định số vốn chủ cửa hàng C đã vay.
(Biết lãi suất hàng năm không thay đổi)
( Phân tích bài toán
·  Ta xác định giả thiết đề bài cho gì: Số tiền phải trả sau 4 năm 3 tháng là 
[image: image188.wmf]=
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đồng, hình thức đầu tư theo lãi kép, lãi gộp vốn 6 tháng 1 lần với lãi suất 
[image: image189.wmf]9,6%

một năm, từ đó suy ra lãi suất trong 1 kì là: 
[image: image190.wmf]=´=
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 và đầu tư trong thời gian 4 năm 3 tháng, từ đó suy ra số kì vay là: 
[image: image191.wmf]=
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· Số vốn chủ cửa hàng vay ban đầu là:  
[image: image192.wmf](
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Hướng dẫn giải
· Ta có 
[image: image193.wmf]=
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[image: image194.wmf]==

n

r,%,P

48536258000


· Số vốn chủ cửa hàng vay ban đầu là:  
[image: image195.wmf](
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đồng. 
( Bình luận: Qua các bài toán các em biết được. 
Một là, hình thức lãi kép là gì, từ đó có những kiến thức và hiểu biết nhất định để sau này áp dụng  trong cuộc sống hàng ngày.
Hai là, biết tính toán qua lại các yếu tố trong công thức liên quan bài toán lãi kép. 
Để hiểu rõ hơn các vấn đề nêu ở trên, các em làm các bài tập trắc nghiệm ở dưới nhé. 

A. TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP
Bài toán 1:Ông Ninh hàng tháng gửi vào ngân hàng Y một số tiền như nhau là 
[image: image196.wmf]a

   đồng,kì hạn1 tháng với lãi suất 
[image: image197.wmf]r%

 một tháng. Sau n tháng ông Ninh  nhận được số tiền vốn và lãi là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải
· Cuối tháng thứ 1, ông Ninh có số tiền  là: 
[image: image198.wmf](
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· Đầu tháng thứ 2, ông Ninh có số tiền là: 

[image: image199.wmf](
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· Cuối tháng thứ 2, ông Ninh có số tiền là: 

[image: image200.wmf](
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· Đầu tháng thứ 3, ông Ninh có số tiền là: 

[image: image201.wmf](
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· Cuối tháng thứ 3, ông Ninh có số tiền là: 

[image: image202.wmf](
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 …………………
· Cuối tháng thứ n, ông Ninh có số tiền là: 

[image: image203.wmf](
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[image: image204.wmf](
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(Lưu ý các số hạng của tổng 
[image: image205.wmf]n

S

 là tổng của n số hạng đầu tiên của một  cấp số nhân với công bội là 
[image: image206.wmf]=+
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và số hạng đầu là 
[image: image207.wmf]=+
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[image: image208.wmf](
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Để hiểu ý tưởng bài toán 1, các em theo dõi các ví dụ phía dưới nhé. 
Ví dụ 1: Một người hàng tháng gửi vào ngân hàng 3000.000 đồng, theo hình thức lãi kép,kì hạn1 tháng. Biết rằng lãi suất hàng tháng là 0,67% . Hỏi sau 2 năm người đó nhận được số tiền là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải
· Áp dụng công thức (3) cho 
[image: image209.wmf]a.
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đồng, 
[image: image210.wmf]==´=
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· Ta có:  Sau 2 năm người đó nhận được số tiền là: 

[image: image211.wmf](,%)
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 đồng

Ví dụ 2: Muốn có số tiền là 200 triệu đồng sau 36 tháng thì phải gửi tiết kiệm một tháng là bao nhiêu. Biết rằng tiền gửi tiết kiệm ngân hàng theo thể thức lãi kép, kì hạn 1 tháng với lãi suất 0,67% một tháng. Lãi suất không thay đổi trong thời gian gửi.
Hướng dẫn giải
· Áp dụng công thức (3) cho 
[image: image212.wmf]=
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[image: image213.wmf]==
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· Ta có:

[image: image214.wmf](
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Vậy hàng tháng phải gửi tiết kiệm số tiền gần 4.900.000 đồng. 
Bài toán 2: Giả sử có một người gửi vào ngân hàng a đồng, lãi suất r% một tháng , kì hạn 1 tháng. Mỗi tháng người đó rút ra
[image: image215.wmf]x

đồng vào ngày ngân hàng tính lãi. Hỏi sau n tháng số tiền còn lại là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải
· Gọi 
[image: image216.wmf]n

P

là số tiền còn lại sau tháng thứ n. 
· Sau tháng thứ nhất số tiền gốc và lãi là: 
[image: image217.wmf](
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 với 
[image: image218.wmf]=+

dr

1


Rút[image: image219.wmf]x

đồng thì số tiền còn lại là: 
[image: image220.wmf]-

=-=-

-

d

Padxadx

d

1

1

1


· Sau tháng thứ hai số tiền gốc và lãi là: 
[image: image221.wmf](
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Rút[image: image222.wmf]x

đồng thì số tiền còn lại là: 

[image: image223.wmf](
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· Sau tháng thứ ba số tiền gốc và lãi là: 

[image: image224.wmf](
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Rút[image: image225.wmf]x

đồng thì số tiền còn lại là: 

[image: image226.wmf](
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· ………………………………………..
· Sau tháng thứ n số tiền còn lại là: 

[image: image227.wmf](

)

(

)

(

)

n

n

n

n

nn

r

d

PadxParx,

dr

+-

-

=-Û=+-

-

11

1

14

1

với 
[image: image228.wmf]=+
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Để hiểu rõ bài toán trên các em theo rõi các ví dụ phía dưới
Ví dụ 1: Một cụ già có 100.000.000 gửi vào ngân hàng theo hình thức lãi kép, kì hạn 1 tháng với lãi suất 0,65% một tháng. Mỗi tháng cụ rút ra 1000.000 đồng vào ngày ngân hàng tính lãi. Hỏi sau hai năm số tiền còn lại của cụ là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải
· Áp dụng công thức (4) với:
[image: image229.wmf]====
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· Vậy số tiền bà cụ còn lại sau 2 năm là: 

[image: image230.wmf](

)

(

)

-=

+

=+

-

.,

,%

,%

P

,%

24

24

10000009094112163

1065

1000000001065

24

1

065

đồng.
Ví dụ 2: Bạn An được gia đình cho gửi tiết kiệm vào ngân hàng với số tiền là
 200.000.000 đồng, theo hình thức lãi kép, kì hạn 1 tháng với lãi suất 0,75 % một tháng. Nếu mỗi tháng An rút một số tiền như nhau vào ngày ngân hàng tính lãi thì An phải rút bao nhiêu tiền một tháng để sau đúng 5 năm, số tiền An đã gửi vừa hết?
Hướng dẫn giải
· Áp dụng công thức (4) với:
[image: image231.wmf]=====
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· Ta có 
[image: image233.wmf](
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[image: image234.wmf](
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 đồng. 
Bài toán 3: Trả góp ngân hàng hoặc mua đồ trả góp.
(Bài toán này cách xây dựng giống bài toán số 2)
Ta xét bài toán tổng quát sau: Một người vay số tiền là a đồng, kì hạn 1 tháng với lãi suất cho số tiền chưa trả là r% một tháng (hình thức này gọi là tính lãi trên dư nợ giảm dần nghĩa là tính lãi trên số tiền mà người vay còn nợ ở thời điểm hiện tại) , số tháng vay là n tháng, số tiền đều đặn trả vào ngân hàng là [image: image235.wmf]x

đồng. Tìm công thức tính [image: image236.wmf]x

? Biết rằng lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời gian vay. 
[image: image237.jpg]



Ảnh minh hoạ: Nguồn internet
Hướng dẫn giải
· Gọi 
[image: image238.wmf]+
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là số tiền còn lại đầu tháng thứ
[image: image239.wmf]+
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. 
· Sau tháng thứ nhất số tiền gốc và lãi là: [image: image240.wmf](
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Trả[image: image242.wmf]x

đồng thì số tiền còn lại đầu tháng thứ hai là: 
[image: image243.wmf]-
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· Sau tháng thứ hai số tiền gốc và lãi là: [image: image244.wmf](
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Trả[image: image245.wmf]x

đồng thì số tiền còn lại đầu tháng thứ 3 là: 

[image: image246.wmf](
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· Sau tháng thứ ba số tiền gốc và lãi là: 
[image: image247.wmf](
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Trả[image: image248.wmf]x

đồng thì số tiền còn lại đầu tháng thứ 3 là: 

[image: image249.wmf](
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· ……………………………………….
· Sau tháng thứ 
[image: image250.wmf]-
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,số tiền còn lại đầu tháng thứ n là: 
[image: image251.wmf](
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· Do sau tháng thứ n người vay tiền đã trả hết số tiền đã vay ta có

[image: image253.wmf](
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Để hiểu bài toán vay trả góp, các em theo dõi các ví dụ phía dưới
Ví dụ 1: Ông A vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng, lãi suất cho số tiền chưa trả là12%/năm. Ông muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách : Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ, hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là như nhau và trả hết tiền nợ sau đúng 3 tháng kể từ ngày vay. Hỏi, theo cách đó, số tiền 
[image: image255.wmf]x

 mà ông A phải trả cho ngân hàng trong mỗi lần hoàn nợ là bao nhiêu? Biết rằng lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời gian ông A hoàn nợ.
(Trích đề minh hoạ môn toán năm 2017)
Hướng dẫn giải
· Lãi suất 12% một năm suy ra lãi suất trong 1 tháng là 1% một tháng.
· Áp dụng công thức (5b) cho:
[image: image256.wmf]a,,r,%,n,P
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. Tìm [image: image257.wmf]x

? 
· Vậy số tiền 
[image: image258.wmf]x

mà ông A phải trả cho ngân hàng trong mỗi lần hoàn nợ ,để 
[image: image259.wmf]3

 tháng hết nợ là: 

[image: image260.wmf](
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Ví dụ 2:Một người vay ngân hàng với số tiền 50.000.000 đồng, mỗi tháng trả góp số tiền 4000.000 đồng và phải trả lãi suất cho số tiền chưa trả là 1,1% một tháng theo hình thức lãi kép. Hỏi sau bao lâu người đó trả hết nợ?
Hướng dẫn giải
· Áp dụng công thức (5b) cho:
[image: image261.wmf]n
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· Từcông thức (5b) ta có: 
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)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

n

nn

n

nn

r,%

arr

xxrxarr

r

x

xarrxr

xar

x

nlognlogn,

xar,%

n

++

+

=Û+-=+

+-

Û-+=Û+=

-

Û=Û=Û»

--´

Þ³

1111

1

11

11

11

4000000

1352

40000005000000011

14


· Vậy sau 14 tháng người đó sẽ trả hết nợ. 
Vậy sau khi tìm hiểu được 3 chủ đề, các em phải nắm được những kiến thức nhất định sau: 
TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ 1
Bài toán 1: Ta đưa vào sử dụng vốn gốc ban đầu
[image: image263.wmf]P

0

 với mong muốn đạt được lãi suất 
[image: image264.wmf]r

mỗi kì theo hình thức lãi đơn trong thời gian n kì. Vào cuối mỗi kì ta rút tiền lãi và chỉ để lại vốn. Tính tổng giá trị đạt được (vốn và lãi) sau n kì.
Kết quả cần nhớ: 

[image: image265.wmf](

)

=+

n

PP.(nr),

0

11




[image: image266.wmf]n

P

 là tổng giá trị đạt được (vốn và lãi) sau  n kì.


[image: image267.wmf]P
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  là vốn gốc.


[image: image268.wmf]r

  là lãi suất mỗi kì. 
TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ 2
Bài toán 2:Ta đưa vào sử dụng vốn gốc ban đầu 
[image: image269.wmf]P
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 với mong muốn đạt được lãi suất 
[image: image270.wmf]r

mỗi kì theo hình thức lãi kép trong thời gian n kì. Vào cuối mỗi kì ta rút tiền lãi và chỉ để lại vốn. Tính
[image: image271.wmf]n

P

tổng giá trị đạt được (vốn và lãi) sau n kì.
Kết quả cần nhớ: 
· Sau n kì, tổng giá trị đạt được là
[image: image272.wmf](
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                     Trong đó
[image: image273.wmf]n
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 là tổng giá trị đạt được (vốn và lãi)sau  n kì.


[image: image274.wmf]P

0

  là vốn gốc.


[image: image275.wmf]r

  là lãi suất mỗi kì. 
· Ta cũng tính được số tiền lãithu được sau n kì là : 
[image: image276.wmf]n
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TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ 3
Bài toán 1:Ông Ninh hàng tháng gửi vào ngân hàng Y một số tiền như nhau là 
[image: image277.wmf]a

   đồng,kì hạn 1 tháng với lãi suất 
[image: image278.wmf]r%

 một tháng. Sau n tháng ông Ninh  nhận được số tiền vốn và lãi là bao nhiêu?
Kết quả cần nhớ:Sau n tháng ông Ninh  nhận được số tiền vốn và lãi là

[image: image279.wmf](
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Bài toán 2: Giả sử có một người gửi vào ngân hàng a đồng, lãi suất r% một tháng , kì hạn 1 tháng. Mỗi tháng người đó rút ra
[image: image280.wmf]x

đồng vào ngày ngân hàng tính lãi. Hỏi sau n tháng số tiền còn lại là bao nhiêu?
Kết quả cần nhớ:
Sau n tháng số tiền còn lại là:

[image: image281.wmf](
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Bài toán 3: Trả góp ngân hàng hoặc mua đồ trả góp. 
(Bài toán này cách xây dựng giống bài toán số 2)
Ta xét bài toán tổng quát sau: Một người vay số tiền là a đồng, kì hạn 1 tháng với lãi suất cho số tiền chưa trả là r% một tháng (hình thức này gọi là tính lãi trên dư nợ giảm dần nghĩa là tính lãi trên số tiền mà người vay còn nợ ở thời điểm hiện tại) , số tháng vay là n tháng, số tiền đều đặn trả vào ngân hàng là [image: image282.wmf]x

đồng. Tìm công thức tính [image: image283.wmf]x

? Biết rằng lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời gian vay. 
[image: image284.jpg]



Ảnh minh hoạ: Nguồn internet
Kết quả cần nhớ:
· Sau tháng thứ 
[image: image285.wmf]-
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,số tiền còn lại đầu tháng thứ n là: 
[image: image286.wmf](
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dr

1


· Số tiền đều đặn trả vào ngân hàng là   
[image: image288.wmf](
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A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Bài toán lãi kép liên tục.
Ta đã biết: nếu đem gửi ngân hàng một số vốn ban đầu là 
[image: image289.wmf]P

0

  với lãi suất mỗi năm là r theo thể thức lãi kép thì sau
[image: image290.wmf]n

năm gửi số tiền thu về cả vốn lẫn lãi sẽ là 
[image: image291.wmf](
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Giả sử ta chia mỗi năm thành 
[image: image292.wmf]m

kì để tính lãi và giữ nguyên lãi suất mỗi năm là 
[image: image293.wmf]r

thì lãi suất mỗi kì là 
[image: image294.wmf]r
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 và số tiền thu được 
[image: image295.wmf]n

năm là (hay sau 
[image: image296.wmf]nm
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Hiển nhiên khi tăng số kì 
[image: image298.wmf]m

trong một năm thì số tiền thu được sau 
[image: image299.wmf]n

 năm cũng tăng theo. Tuy nhiên như ta thấy sau đây, nó không thể tăng lên vô cực được. 
Thể thức tính lãi khi 
[image: image300.wmf]m
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 gọi là thể thức lãi kép liên tục.
Như vậy với số vốn ban đầu là [image: image301.wmf]P
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  với lãi suất mỗi năm là r theo thể thức lãi kép liên tục thì ta chứng minh được rằng sau[image: image302.wmf]n

năm gửi số tiền thu về cả vốn lẫn lãi sẽ là: 

[image: image303.wmf]nr
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Công thức trên được gọi là công thức lãi kép liên tục.
Ví dụ 1: Với số vốn 100 triệu đồng gửi vào ngân hàng theo thể thức lãi kép liên tục, lãi suất 8% năm thì sau 2 năm số tiền thu về cả vốn lẫn lãi sẽ là: 
[image: image304.wmf]´
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 triệu đồng. 
Nhiều bài toán, hiện tượng tăng trưởng (hoặc suy giảm) của tự  nhiên và xã hội, chẳng hạn sự tăng trưởng dân số, cũng được tính theo công thức (6). Vì vậy công thức (6) còn được gọi là công thức tăng trưởng(suy giảm) mũ.
Để hiểu rõ hơn về công thức tăng trưởng(suy giảm) mũ. Các em qua phần tiếp theo của tài liệu. 
2. Bài toán về dân số.
· Gọi: 
· 
[image: image305.wmf]P

0

là dân số của năm lấy làm mốc tính. 
· 
[image: image306.wmf]n

P

là dân số sau 
[image: image307.wmf]n

năm.
· 
[image: image308.wmf]r

là tỉ lệ tăng (giảm) dân số hàng năm.
· Khi đó sự tăng dân số được ước tính bằng 1 trong 2 công thức sau
· Công thức 1:
[image: image309.wmf]nr
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dùng công thức tăng trưởng(suy giảm ) mũ.
· Công thức 2:
[image: image310.wmf](
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 dùng công thức tính lãi kép.
· Ta xét một ví dụ sau: Năm 2001, dân số nước ta khoảng 
[image: image311.wmf]78690000

người. Theo công thức tăng trưởng mũ, nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm luôn là 
[image: image312.wmf]1,7%

  thì ước tính dân sốViệt Nam 
[image: image313.wmf]x

năm sau sẽ là 
[image: image314.wmf]=
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(chục triệu người). Để phần nào thấy được mức độ tăng nhanh của dân số, ta xét hàm số

[image: image315.wmf](
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· Đồ thị của hàm số 
[image: image316.wmf](
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 cho thấy khoảng 30 năm sau (tức là khoảng năm 2031), dân số nước ta sẽ vào khoảng 131 triệu người, tức là tăng gấp rưỡi. Chính vì vậy, các em hiểu bùng nổ dân số là khái niệm dùng rất phổ biến hiện nay, để thể hiện việc dân số tăng quá nhanh, có cơ cấu dân số trẻ, thời gian tăng gấp đôi rút ngắn. Những vấn đề đặt ra cho các nhà hoạch định chính sách như kế hoạch hóa dân số, việc làm, phân bố dân cư, nhập cư, di dân…. sao cho hợp lí. 
B. CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ
Ví dụ 1: Dân số nước ta năm 2014 đạt 90,7 triệu người (theo Thông cáo báo chí của ASEANstats), tỉ lệ tăng dân số là 1,06%.
a) Dự đoán dân số nước ta năm 2024 là bao nhiêu?
b) Biết rằng dân số nước ta sau m năm sẽ vượt 120 triệu người. Tìm số m bé nhất?
Hướng dẫn giải
a) Từ giả thiết ta có các dữ kiện sau: 
[image: image317.wmf]==-==
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· Áp dụng công thức (1): Khi đó dự đoán dân số nước ta năm 2024 là: 

[image: image318.wmf],%
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· Áp dụng công thức (2): Khi đó dự đoán dân số nước ta năm 2024 là: 

[image: image319.wmf](
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b) Áp dụng công thức (2) ta có: 
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· Vậy m bé nhất bằng 27. (Tức là sau ít nhất 27 năm (từ năm 2041) dân số 
nước ta sẽ vượt mốc 120 triệu người).
Áp dụng công thức (1): 

[image: image321.wmf]m,%,m
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· Vậy m bé nhất bằng 27(Tức là sau ít nhất 27 năm (từ năm 2041) dân số 
nước ta sẽ vượt mốc 120 triệu người).
( Bình luận: Qua bài toán này ta cần lưu ý:
Một là,việc áp dụng công thức (1) hay công thức (2) , tuỳ thuộc vào từng bài toán. Công thức (1) thường dùng trong các bài toán có tính dự báo dân số trong 1 thời gian dài. Công thức (2) dùng trong việc tính toán dân số trong các khoảng thời gian nhất định. 
Hai là, trong các bài toán có thể đề bài nói rõ các em dùng công thức nào. Nếu đề bài  không nói rõ thì khi đó ta sử dụng công thức nào cũng được vì sai số trong tính toán đối với hai công thức là không lớn
Ví dụ 2: Sự tăng dân số được ước tính theo công thức 
[image: image322.wmf]n.r
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là dân số của năm lấy làm mốc tính,  
[image: image324.wmf]n
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là dân số sau [image: image325.wmf]n

năm, [image: image326.wmf]r

là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. 
Biết rằng năm 2001, dân số Việt Nam là 
[image: image327.wmf]78685800

 triệu và tỉ lệ tăng dân số năm đó là 
[image: image328.wmf]1,7%

. Hỏi cứ tăng dân số với tỉ lệ như vậy thì đến năm nào dân số nước ta ở mức 100 triệu người?
Hướng dẫn giải
Phân tích:
Từ giả thiết ta có các dữ kiện sau: 
[image: image329.wmf]n
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· Áp dụng công thức 
[image: image330.wmf](
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· Lấy logarit tự nhiên hai vế của (*) ta được

[image: image331.wmf](
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Vậy nếu cứ tăng dân số với tỉ lệ hàng năm là 
[image: image332.wmf]r,%

=

17

thì đến năm 2015 dân số nước ta sẽ ở mức 100 triệu người.
( Bình luận: Qua bài toán này ta cần lưu ý:
Một là,Trong bài toán này đề bài cho biết là ta phải sử dụng công thức (1).
Hai là, Trong giải phương trình (*) các em áp dụng trực tiếp cách giải phương trình mũ cơ bản sau cũng được: 
[image: image333.wmf]u
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[image: image334.wmf]b
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Ví dụ 3: Sự tăng dân số được ước tính theo công thức 
[image: image335.wmf](
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 , trong đó [image: image336.wmf]P
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là dân số của năm lấy làm mốc tính,  
[image: image337.wmf]n

P

là dân số sau [image: image338.wmf]n

năm, [image: image339.wmf]r

là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. 
Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm của thế giới là không đổi trong giai đoạn 1990 – 2001. Biết răng năm 1990 dân số thế giới là 5,30 tỉ  người, năm 2000 dân số thế giới là 6,12 tỉ người. Tính dân số thế giới vào năm 2011? (Kết quả là tròn đến hai chữ số)
Hướng dẫn giải
Phân tích:Từ giả thiết ta có các dữ kiện sau: 
[image: image340.wmf]P,,P,
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· Áp dụng công thức 
[image: image342.wmf](
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· Dân số thế giới vào năm 2011 là: 
[image: image344.wmf](
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tỉ người.
( Bình luận: Qua bài toán này ta cần lưu ý:
Một là,Trong bài toán này đề bài cho biết là ta phải sử dụng công thức (1).
Hai là, Trong giải phương trình (*) các em áp dụng trực tiếp cách giải phương trình mũ cơ bản sau cũng được: [image: image345.wmf]u
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A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Bài toán về sự phóng xạ của các chất.
Trong vật lí, sự phân rã của các chất phóng xạ được biểu diễn bằng công thức : 
[image: image347.wmf](
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 trong đó 
[image: image348.wmf]m
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là khối lượng chất phóng xạ ban đầu (tại thời điểm 
[image: image349.wmf]t
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), 
[image: image350.wmf](
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 là khối lượng chất phóng xạ tại thời điểm 
[image: image351.wmf]t

, 
[image: image352.wmf]T

là chu kì bán rã (tức là khoảng thời gian để một nửa số nguyên tử của chất phóng xạ bị biến thành chất khác). 
Ảnh minh hoạ: Nguồn internet
2. Động đất
2.1. Tìm hiểu sơ lược về động đất.
Trước khi tìm hiểu về một số ứng dụng của hàm mũ , hàm logarit trong  các tính toán về động đất, các em tìm hiểu sơ qua về hiện tượng động đất.
Các cấp độ của động đất 
Từ thế kỷ 19, người ta bắt đầu quy định cấp độ động đất để dễ hình dung mức độ nguy hiểm của động đất để thông báo cho dân chúng và đánh giá thiệt hại. Năm 1883 hai nhà địa chấn Rossi (Italia) và Forel (Thuỵ Sĩ đưa ra thang Rossi- Forel 10 cấp độ là thang đầu tiên mà thế giới sử dụng. 

Năm 1902, nhà nghiên cứu núi lửa Italia là Juseppe Mercalli đề xuất thang Mercalli có 12 cấp độ tỉ mỉ hơn, rất được hoan nghênh. Thang này được các nhà địa chấn chỉnh lý nhiều lần và phổ biến trên thế giới. Nước có động đất nhiều nhất thế giới là Nhật cũng có một “thang địa chất của riêng mình gọi là thang Omori, đề xuất năm 1906, song dường như chỉ dùng ở nước họ.

Phổ biến nhất hiện nay và gần như ai cũng biết đến là cách phân loại cấp độ động đất theo thang Richter và MKS-64 (hoặc KMS-81).
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	Ảnh minh hoạ: Trận động đất 9,0 độ Richter ở Nhật Bản.



Thang Richter dựa vào hàm logarit cơ số là 10 để xác định biên độ tối đa các rung chấn của Trái đất. Mỗi độ của thang Richter biểu thị sự tăng giảm biên độ rung chấn theo hệ số 10 và tăng giảm về năng lượng phát sinh theo hệ số 32. 

Như vậy một trận động đất 5 độ Richter sẽ gây nên rung chấn mạnh gấp 10 lần và toả ra một năng lượng  gấp 32 lần độ 4, và cứ thế mà tăng theo cấp số nhân với công bội là 10 và 32. Để dễ hình dung, có thể lấy ví dụ: độ 1 Richter tương đương sức nổ của 1,5 kg thuốc nổ TNT thì của một trận động đất cấp độ Richter có sức phá hoại tương đương 6 triệu tấn thuốc nổ TNT.

Thang MKS chú trọng nhiều hơn tới năng lượng huỷ diệt của động đất với sự tăng dần chứ không tới 32 lần như 1 độ Richter làm người ta dễ hình dung hơn.

Thang MSK-64 gồm 12 cấp, được Hội đồng địa chấn Châu Âu thông qua năm 1964 và áp dụng cả ở Ấn Độ cụ thể như sau: 

Cấp 1: Động đất không cảm thấy, chỉ có máy mới ghi nhận được.

Cấp 2: Động đất ít cảm thấy (rất nhẹ). Trong những trường hợp riêng lẻ, chỉ có người nào đang ở trạng thái yên tĩnh mới cảm thấy được.

Cấp 3: Động đất yếu. Ít người nhận biết được động đất. Chấn động y như tạo ra bởi một ô tô vận tải nhẹ chạy qua.

Cấp 4: Động đất nhận thấy rõ. Nhiều người nhận biết động đất, cửa kính có thể kêu lạch cạch.

Cấp 5: Thức tỉnh. Nhiều người ngủ bị tỉnh giấc, đồ vật treo đu đưa.

Cấp 6: Đa số người cảm thấy động đất, nhà cửa bị rung nhẹ, lớp vữa bị rạn.

Cấp 7: Hư hại nhà cửa. Đa số người sợ hãi, nhiều người khó đứng vững, nứt lớp vữa, tường bị rạn nứt.

Cấp 8: Phá hoại nhà cửa; Tường nhà bị nứt lớn, mái hiên và ống khói bị rơi.

Cấp 9: Hư hại hoàn toàn nhà cửa; nền đất có thể bị nứt rộng 10 cm.

Cấp 10: Phá hoại hoàn toàn nhà cửa. Nhiều nhà bị sụp đổ, nền đất có thể bị nứt rộng đến 1 mét.

Cấp 11: Động đất gây thảm họa. Nhà, cầu, đập nước và đường sắt bị hư hại nặng, mặt đất bị biến dạng, vết nứt rộng, sụp đổ lớn ở núi.

Cấp 12: Thay đổi địa hình. Phá huỷ mọi công trình ở trên và dưới mặt đất, thay đổi địa hình trên diện tích lớn, thay đổi cả dòng sông, nhìn thấy mặt đất nổi sóng.

Nếu so sánh thang động đất giữa thang Richter và thang MSK-64 có thể tóm lược qua bảng sau:
	Thang Richter
	Thang MKS - 64

	1.0 – 3.0
	I

	3,0 – 3,9
	II - III

	4,0 - 4,9
	IV - V

	5,0 – 5,9
	VI - VII

	6,0 – 6,8
	VIII

	6,9 – 7,6
	IX

	7,6 – 8,0
	X

	Trên 8,0
	XI - XII


Địa chấn kế xưa và nay

Việc xác định mức độ của một trận động đất là cần thiết vì nó nói lên được sức mạnh của việc Trái đất cựa mình và lường được thiệt hại do động đất gây ra. Mức độ tàn phá của một cuộc động đất phụ thuộc vào nhiều yếu tố: chấn tâm,chấn tiêu, chấn cấp.


Ảnh minh hoạ: nguồn internet

Chấn tiêu là nơi phát sinh ra động đất, thường nằm sâu dưới mặt đất (có khi hàng trăm kilomet). Chấn tâm là hình chiếu của chấn tiêu trên mặt đất, không ít trường hợp là một khu công nghiệp đông dân, thậm chí thủ đô của một nước. Chấn cấp là cường độ va chạm gây chấn động và năng lượng một trận động đất phát sinh đo bằng một số thang cấp độ được thế giới dùng để thông báo cho dân chúng và nhau mỗi khi có động đất và dư chấn của nó gây ra ở nhưng vùng xa tâm chấn. Các thiết bị đế xác định mức độ động đất được gọi là địa chấn kế.

Từ thời Đông Hán bên Trung Quốc (thế kỷ 1-2 sau công nguyên, nhà thiên văn Trương Hành quan sát và ghi chép tỉ mỉ các hiện tượng của từng trận động đất, dùng phương pháp khoa học phân tích nguyên nhân xảy ra động đất. Trải qua nhiều lần thí nghiệmkiên trì, năm 132 sau công nguyên, Trương Hành chế tạo ra một chiếc máy đầu tiên có thể dự báo động đất của Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung, và đặt tên là “Địa động nghi”.

Chiếc “Địa động nghi” này được chế tạo bằng đồng đen, có hình dáng như một hũ rượu lớn hình tròn, đường kính gần một mét, giữa là có một cây cột đồng lớn có 8 cây cột đồng nhỏ ở xung quanh, bốn phía có 8 con rồng. Đầu 8 con rồng hơi ngẩng lên lần lượt nối liền với 8 cây cột đồng nhỏ, hướng về 8 phía là đông, nam, tây, bắc, đông bắc, đông nam, tây bắc và tây nam. Miệng rồng ngậm một viên bi đồng, dưới mỗi đầu rồng có một con cóc đồng há miệng, sẵn sàng đón lấy hòn bi từ miệng rồng nhả ra. 

Khi động đất xảy ra ở phía nào thì cột đồng nhỏ của “Địa động nghi” sẽ nghiêng về phía đó, làm đầu rồng há miệng nhả ra hòn bi, rơi vào miệng cóc, phát ra một tiếng “keng”, báo cho mọi người biết phía đó đã xảy ra trận động đất, để Triều đình biết mà cứu giúp.

“Địa động nghi” của Trương Hành “đều dự báo đúng, chưa bao giờ sai”. Một hôm vào   tháng 2 năm 138 sau công nguyên, khi vua quan đang thiết triều, một tiếng keng vang lên:  hòn bi đồng từ miệng rồng hướng về phía tây rơi vào miệng cóc, nhưng mọi người chưa cảm thấy động đất. Các quan vốn hoài nghi “Địa động nghi” bèn nói “Địa động nghi” dự báo không chuẩn xác, chỉ có thể biết động đất xẩy ra ở khu vực xung quanh Lạc Dương. 

Ba, bốn ngày sau, sứ giả từ phía tây Lạc Dương phóng ngựa hoả tốc về Triều báo tin Cam Túc bị động đất. Lúc ấy, mọi người mới hoàn toàn tin rằng “Địa động nghi” của Trương Hành” là dụng cụ khoa học có tác dụng. Từ đó trở đi, Trung Quốc bắt đầu lịch sử dùng máy móc quan sát từ xa và ghi chép động đất. Tuy nhiên, địa chấn kế cổ của Trung Quốc chỉ mới xác định định tính mà chưa định lượng, chưa nói lên được cấp độ của một trân động đất.
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Ảnh minh hoạ: Nguồn internet


Vài thế kỷ sau, người Ý cũng phát minh địa chấn kế dựa trên chuyển động của nước và sau này, của thuỷ ngân. Năm 1885, Luigi Palmieri (Ý) phát minh ra chiếc địa chấn kế gồm ống thuỷ tinh hình chữ U có nhánh đựng thuỷ ngân đầy ngang nhành đó. Kim loại lỏng này rất linh động nên nhạy cảm với các chấn động. Khi động đất xảy ra, một giọt thuỷ ngân lăn ra ngoài, khiến một dòng điện được nối lại, làm ngừng chiếc đồng hồ điện và ghi sự dao động của sóng địa chấn trên trống quay. Từ sơ đồ này, biết được thời gian và độ manh của trận động đất. 

Còn ngày nay, địa chấn kế là các dụng cụ rất phức tạp, tinh vi kết hợp cơ học (con lắc)  và điện tử học, có độ chính xác cao để đo độ rung của mặt đất ở mức độ rất nhẹ, từ khoảng cách rất xa, vừa để dự báo, vừa ghi lại những rung chấn trong quá trình trận động đất xảy ra ở cấp độ nào.  Có loại theo dõi sự chuyển dịch của thạch quyển, sự va chạm của các mảng kiến tạo nằm sâu dưới lòng đất để dự báo dài hạn khả năng động đất ở từng vùng. Địa chấn kế còn ghi lại cả những vụ thử hạt nhân ở các nước, xác định sức nổ của những vũ khí giết người hàng loạt đó. Ngoài ra còn có những loại chuyên dụng, dùng trong thăm dò địa chất quặng mỏ, dầu khí…

Các địa chấn kế hiện đại thuộc nhiều loại khác nhau đo được cả chuyển động theo chiều ngang và chiều dọc đặt tại các trạm quan trắc. Hiện có tới vài trăm trạm quan trắc như vậy trên khắp thế giới. Thông số do các trạm này thu thập thường xuyên được so sánh, đối chiếu. Từ các dữ liệu đó có thể tính được tâm động đất và năng lượng trận động đất gây ra. 
          
Theo Song Hà( Nguồn : http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/cac-cap-do-dong-dat-14267.html)
Các trận động đất xảy ra trong lịch sử
Mỗi năm có hàng ngàn trận động đất xảy ra trên trái đất, tuy nhiên chỉ một ít trong số đó gây ra những thiệt hại nghiêm trọng. 

Mỗi trận động đất được đo theo cường độ, theo các quy mô từ nhỏ đến lớn. Một trận động đất có cường độ 6,0 độ Richter và cao hơn được xếp là động đất mạnh và có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng, giống như trận động đấtChristchurch ở New Zealand. 

Trận động đất mạnh nhất được ghi lại trong những năm gần đây là trận động đất ở Sumatra vào năm 2004, với cường độ 9,3 độ Richter và gây ra sóng thần tàn phá châu Á.

Những con số trên nhằm đo lường cường độ một trận động đất cũng như năng lượng mà nó phát ra. 

Những thông số dùng để phân chia và đo các trận động đất cũng rất khác nhau. Ví dụ, sự khác biệt về cường độ giữa một trận động đất mạnh 5 độ với trận động đất 6 độ là rất rõ rệt chứ không chỉ đơn thuần là như là sự khác biệt về một con số.

Trên thực tế, theo kết quả mà các nhà địa chấn học đo những thảm họa thiên nhiên này, một trận động đất mạnh 6 độ sẽ sở hữu năng lượng nhiều hơn 32 lần so với một trận động đất 5 độ Richter.

Điều đó có nghĩa là một khoảng cách từ 5 đến 7 độ có thể tương ứng với một trận động đất mạnh hơn gần 1.000 lần. Những trận động đất gây ra những phá hủy nghiêm trọng thường có cường độ 7,0 độ Richter và cao hơn.
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(Hình minh họa: BBC)

Trận động đất năm 2004 gây ra sóng thần tại châu Á là trận động đất lớn thứ 3 kể từ năm 1900, với cường độ 9,3 độ Richter. Mỗi năm có khoảng 20 trận động đất lớn trên thế giới được ghi lại theo khảo sát của Cơ quan Theo dõi địa chấn của Mỹ.

Trận động đất năm 2010 ở Haiti được đo lại với cường độ 7,0 độ Richter, và bởi tâm chấn rất gần với thủ đô Port-au-Price, nên gây ra thiệt hại rất nghiêm trọng, và khiến cho hơn 200.000 người chết.

Số người chết ở Haiti trái ngược với số người chết trong trận động đất mạnh 8,8 độ Richter ở Chile vào tháng 2/2010, khi chỉ có gần 1.000 người chết. Bởi Chile là đất nước đã từng diễn ra những trận động đất mạnh trong lịch sử. 

Trận động đất lớn nhất được ghi lại tại đây diễn ra vào năm 1960, với cường độ 9,5 độ Richter, và gây ra sóng thần. Nhưng chỉ có khoảng 1.655 người đã chết - con số thương vong này là tương đối thấp, nhờ có những cảnh báo khiến mọi người chạy ra khỏi nhà của họ trước khi động đất diễn ra.
Nguồn:http://www.vietnamplus.vn/cuong-do-dong-dat-duoc-do-va-xep-loai-the-nao/83511.vnp
2. 2. Ứng dụng của hàm logarit trong việc tính độ chấn động và năng lượng giải toả của một trận động đất.
· Độ chấn động 
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  của một địa chấn biên độ 
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 được đo trong thang độ Richte xác định bởi công thức: 
[image: image359.wmf]I

Mln

I

=

0

 hoặc 
[image: image360.wmf]MlogIlogI

=-

0


Trong đó 
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 là biên độ của dao động bé hơn 
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 trên máy đo địa chấn, đặt cách tâm địa chấn 100 km. [image: image363.wmf]I
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được lấy làm chuẩn.
· Ở 
[image: image364.wmf]M

=

3

 độ Richte, địa chấn chỉ có ảnh hưởng trong một vùng diện tích nhỏ, ở 4 đến 5 độ Richte, địa chấn gây một thiệt hại nhỏ, ở 6 đến 8 độ Richte, địa chấn gây một số thiệt hại lớn, ở 9 độ Richte, địa chấn gây thiệt hại lớn cực lớn.
· Năng lượng giải toả 
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 tại tâm địa chấn ở 
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độ Richte được xác định xấp xỉ bởi công thức 
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3. Âm thanh
· Để đặc trưng cho độ to nhỏ của âm, người ta đưa ra khái niệm mức cường độ của âm. Một đơn vị thường dùng để đo mức cường độ  của âm là đềxinben (viết tắt là dB).  Khi đó mức cường độ L của âm được tính theo công thức: 
[image: image368.wmf](

)

=

I

LdBlog

I

0

10

trong đó
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 là cường độ của âm tại thời điểm đang xét(cường độ của âm tức là năng lượng truyền đi bởi sóng âm trong một đơn vị thời gian và qua một đơn vị diện tích bề mặt vuông góc với phương sóng truyền (đơn vị đo là 
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cường độ âm ở ngưỡng nghe (
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Nhận xét: Khi cường độ âm tăng lên 
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 thì cảm giác về độ to của âm tăng lên gấp 2,3,.. lần.
· Độ to của âm: Gắn liền với mức cường độ âm
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 là ngưỡng nghe.(Đơn vị của độ to của âm là phôn). Khi 
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phôn (độ to tối thiểu mà tai người bình thường phân biệt được) thì 
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Trên đây là 1 số ứng dụng hay gặp, để hiểu hơn về vấn đề này các em đọc các ví dụ phía dưới, qua đó thấy thêm được các ứng dụng khác của hàm số mũ, hàm số logarit. 
B. CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ
Ví dụ 1:Cường độ một trận động đất M Richte) được cho bởi công thức 
[image: image378.wmf]0

loglog

=-

MAA

, với A là biên độ rung chấn tối đa và 
[image: image379.wmf]0
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 là một biên độ chuẩn (hằng số). Đầu thế kỷ 20, một trận động đất ở San Francisco có cường độ 8 độ Richte. Trong cùng năm đó, trận động đất khác Nam Mỹ có biên độ mạnh hơn gấp 4 lần. Hỏi cường độ của trận động đất ở Nam Mỹ là bao nhiêu? 
[image: image380.jpg]



Ảnh minh hoạ hậu quả một trận động đất: Nguồn internet
( Phân tích bài toán
· Để tính cường độ của trận động đất ở Nam Mỹ ta sử dụng công thức đề bài cho 
[image: image381.wmf]0
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. Trong đó 
[image: image382.wmf]0
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 là hằng số, vậy muốn tính 
[image: image383.wmf]M

các em phải tính được biên độ 
[image: image384.wmf]A

. Các em coi kỹ lời giải phía dưới.
· Qua bài toán này các em thấy được những ứng dụng của hàm logarit trong các bài toán khoa học kĩ thuật. 
Hướng dẫn giải
· Trận động đất ở San Francisco có cường độ 8 độ Richte khi đó áp dụng công thức 

[image: image385.wmf]100
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· Trận động đất ở Nam Mỹ có biên độ là: 
[image: image386.wmf]4

A

, khi đó cường độ của trận động đất ở Nam Mỹ là: 

[image: image387.wmf](
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độ Richte
Ví dụ 2:Cường độ một trận động đất M (Richte) được cho bởi công thức 
[image: image388.wmf]0

loglog
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, với A là biên độ rung chấn tối đa và 
[image: image389.wmf]0
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 là một biên độ chuẩn (hằng số). Đầu thế kỷ 20, một trận động đất ở San Francisco có cường độ 8 độ Richter. Trong cùng năm đó, trận động đất khác ở Nhật bản  có cường độ đo được 
[image: image390.wmf]6

 độ Richte. Hỏi trận động đất ở San Francisco có biên độ gấp bao nhiêu lần biên độ trận động đất ở Nhật bản.

[image: image391.jpg]



Bản đồ khu vực ảnh hưởng của động đất ở Nhật Bản. Nguồn: USGS.
( Phân tích bài toán
· Để so sánh biên độ giữa hai trận động đất thì công thức 
[image: image392.wmf]loglog
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. Từ đó ta đưa ra được kết luận. 
· Kiến thức sử dụng trong bài toán này là kiến thức về giải phương trình logarit cơ bản và kiến thức về tính chất của hàm mũ. 
Hướng dẫn giải
· Trận động đất ở San Francisco có cường độ 8 độ Richte khi đó áp dụng công thức 

[image: image393.wmf]00
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với 
[image: image394.wmf]1
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 là biên độ của trận động đất ở San Francisco.
· Trận động đất ở Nhật  có cường độ 6 độ Richte khi đó áp dụng công thức 

[image: image395.wmf]00
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với 
[image: image396.wmf]2
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 là biên độ của trận động đất ở Nhật.
· Khi đó ta có 
[image: image397.wmf]8
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· Vậy trận động đất ở San Francisco có biên độ gấp 100 lần biên độ trận động đất ở Nhật bản.
Ví dụ 3:Để đặc trưng cho độ to nhỏ của âm, người ta đưa ra khái niệm mức cường độ của âm. Một đơn vị thường dùng để đo mức cường độ  của âm là đềxinben (viết tắt là dB).  Khi đó mức cường độ L của âm được tính theo công thức: 
[image: image398.wmf](
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trong đó, 
[image: image399.wmf]I

 là cường độ của âm tại thời điểm đang xét,
[image: image400.wmf]I
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cường độ âm ở ngưỡng nghe (
[image: image401.wmf]-
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Một cuộc trò chuyện bình thường trong lớp học có mức cường độ âm trung bình là 68dB. Hãy tính cường độ âm tương ứng ra đơn vị 
[image: image402.wmf]w/m
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[image: image403.jpg]



Ảnh minh hoạ: Nguồn internet
( Phân tích bài toán
· Đề bài cho biết mức cường độ âm một cuộc nói chuyện trong lớp là  
[image: image404.wmf](
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 yêu cầu ta tính cường độ âm 
[image: image405.wmf]I

? Ở đây các em biết rằng cường độ âm ở ngưỡng nghe bình thường là  
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·  Từ  những phân tích trên ta chỉ cần áp dung công thức
[image: image407.wmf](
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 và sử dụng kiến thức về giải phương trình logarit cơ bản là tìm được câu trả lời cho bài toán. 
Các em tham khảo lời giải ở phía dưới nhé. 
Hướng dẫn giải
Theo giả thiết ta có 
[image: image408.wmf](
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Ví dụ4:Để đặc trưng cho độ to nhỏ của âm, người ta đưa ra khái niệm mức cường độ của âm. Một đơn vị thường dùng để đo mức cường độ  của âm là đềxinben (viết tắt là dB).  Khi đó mức cường độ L của âm được tính theo công thức: 
[image: image411.wmf](
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trong đó, 
[image: image412.wmf]I

 là cường độ của âm tại thời điểm đang xét,
[image: image413.wmf]I
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cường độ âm ở ngưỡng nghe (
[image: image414.wmf]-

=

Iw/m

122

0

10

)
Hai cây đàn ghita giống nhau, cùng hoà tấu một bản nhạc.Mỗi chiếc đàn phát ra âm có mức cường độ âm trung bình là 60dB. Hỏi mức cường độ âm tổng cộng do hai chiếc đàn cùng phát ra là bao nhiêu?
[image: image415.jpg]



Ảnh minh hoạ: Nguồn internet

( Phân tích bài toán
· Trong bài toán này ta biết được mức cường độ trung bình phát ra từ một cây đàn ghita. Đề bài yêu cầu tìm mức cường độ tổng cộng phát ra từ 2 cây đàn ghita. Như vậy muốn xử lý bài toán này các em phải chú ý rằng khi dùng một chiếc đàn có cường độ của âm là 
[image: image416.wmf]I
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 thì khi ta dùng hai chiếc đàn cùng một lúc thì cường độ của âm là  
[image: image417.wmf]I
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 .Nếu ta nắm được chi tiết này thì bài toán này hoá giải không khó. Các em coi lời giải ở dưới nhé. 
· Bài toán này về mặt tính toán không có gì phức tạp, nhưng ý nghĩa thực tế của nó thì lớn. Ví dụ một trung tâm dạy đàn ghita, phòng học dạy trung bình 15 học viên, tương ứng 15 cây đàn. Trung tâm phải đảm bảo âm thanh phát ra từ các cây đàn không ảnh hưởng đến nhà xung quanh, khi đó phải lắp cửa cách âm. Khi đó chuyện tính mức cường độ âm (độ to) tổng cộng của 15 cây đàn là cần thiết đối với nhà thầu xây dựng.
Hướng dẫn giải
· Mức cường độ âm do một chiếc đàn ghita phát ra là: 
[image: image418.wmf]I
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· Mức cường độ âm do hai  chiếc đàn ghita cùng phát ra là: 
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· Vậy có thêm một chiếc đàn (phát ra âm cùng lúc) thì mức cường độ âm tăng thêm 3 dB.
Ví dụ5:Để đặc trưng cho độ to nhỏ của âm, người ta đưa ra khái niệm mức cường độ của âm. Một đơn vị thường dùng để đo mức cường độ  của âm là đềxinben (viết tắt là dB).  Khi đó mức cường độ L của âm được tính theo công thức: 
[image: image420.wmf](
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trong đó, 
[image: image421.wmf]I

 là cường độ của âm tại thời điểm đang xét, 
[image: image422.wmf]I
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cường độ âm ở ngưỡng nghe (
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Tiếng ồn phát ra từ một xưởng cưa, ở mức cường độ âm đo được là 93 dB, do 7 chiếc cưa máy giống nhau cùng hoạt động gây ra. Giả sử có 3 chiếc cưa máy đột ngột ngừng hoạt động thì mức cường độ âm trong xưởng lúc này là bao nhiêu?
[image: image424.jpg]



Ảnh minh hoạ: Nguồn internet
( Phân tích bài toán
· Trong bài toán này ta biết được mức cường độ đo được phát ra từ 7 cái cưa máy. Đề bài yêu cầu tìm mức cường độ tổng cộng phát ra từ 4 cưa máy là bao nhiêu. Như vậy muốn xử lý bài toán này các em phải chú ý rằng khi dùng một cưa máy có cường độ của âm là 
[image: image425.wmf]I
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 thì khi ta dùng 7 (hay 4) cưa máy  cùng một lúc thì cường độ của âm là  
[image: image426.wmf](
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 . Nếu ta nắm được chi tiết này thì bài toán này hoá giải không khó. Các em coi lời giải ở dưới nhé. 
· Việc tính toán trong bài này các em sử dụng trực tiếp các tính chất về logarit là xử lý gọn gàng bài toán.
Hướng dẫn giải
· Gọi cường độ của âm do 1 cái cưa phát ra là: 
[image: image427.wmf]I
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· Lúc đầu mức cường độ âm là: (7 cưa máy cùng hoạt động) 
[image: image428.wmf](
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.
· Lúc sau mức cường độ âm là: (3 cưa máy hỏng nên còn 4 cưa máy hoạt động) 
[image: image429.wmf](
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Ví dụ 6:Để đặc trưng cho độ to nhỏ của âm, người ta đưa ra khái niệm mức cường độ của âm. Một đơn vị thường dùng để đo mức cường độ  của âm là đềxinben (viết tắt là dB).  Khi đó mức cường độ L của âm được tính theo công thức: 
[image: image430.wmf](
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trong đó, 
[image: image431.wmf]I

 là cường độ của âm tại thời điểm đang xét, 
[image: image432.wmf]I
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cường độ âm ở ngưỡng nghe (
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Tiếng ồn phát ra từ tiếng gõ phím liên tục ở một bàn phím của máy vi tính, có cường độ âm đo được là 
[image: image434.wmf]w/m
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. Giả sử trong phòng làm việc của một công ti có hai nhân viên văn phòng cùng thực hiện thao tác gõ phím trên hai bàn phím máy vi tính giống nhau thì mức cường độ âm tổng cộng do cả hai bàn phím phát ra cùng lúc là bao nhiêu?
[image: image435.jpg]



Ảnh minh hoạ: Nguồn internet
( Phân tích bài toán
Trong bài toán này ta biết được cường độ đo được từ tiếng gõ phím liên tục ở một bàn phím của máy vi tính, có cường độ âm đo được là 
[image: image436.wmf]w/m
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. 
[image: image437.wmf]I
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cường độ âm ở ngưỡng nghe (
[image: image438.wmf]-
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). Đề bài yêu cầu tìm mức cường độ tổng cộng phát ra từ tiếng gõ phím liên tục của hai bàn phím của máy vi tính là bao nhiêu. Các em theo dõi lời giải phía dưới nhé. 
Hướng dẫn giải
· Nếu chỉ có một bàn phím gõ
[image: image439.wmf]I
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· Cả hai bàn phìm cùng gõ: 
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· Vậy có thêm một bàn phím gõ thì mức cường độ âm tăng thêm 3 dB.

Ví dụ7:Cho biết chu kì bán huỷ của chất phóng xạ plutônium
[image: image441.wmf]Pu
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là 
[image: image442.wmf]24360

năm(tức là lượng 
[image: image443.wmf]Pu
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sau 
[image: image444.wmf]24360

 năm phân huỷ thì chỉ còn lại một nửa). Sự phân huỷ được tính bởi công thức 
[image: image445.wmf]rt
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, trong đó
[image: image446.wmf]A

là lượng chất phóng xạ ban đầu, 
[image: image447.wmf]r

là tỉ lệ phân huỷ hàng năm (
[image: image448.wmf]r
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 ), 
[image: image449.wmf]t

 là thời gian phân huỷ, 
[image: image450.wmf]S

 là lượng còn lại sau thời gian phân huỷ 
[image: image451.wmf]t

. Hỏi 10 gam 
[image: image452.wmf]Pu

239

sau bao nhiêu năm phân huỷ sẽ còn 1 gam?
[image: image453.jpg]



Ảnh minh hoạ: phát hiện ra plutonium trong khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Fukushima số I.
( Phân tích bài toán
Đây là bài toán về chất phóng xạ, từ công thức 
[image: image454.wmf]rt
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 ta thấy có 4 đại lượng  . Yêu cầu của bài toán tìm 
[image: image455.wmf]t

 sao cho 
[image: image456.wmf]Pu
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phân huỷ còn lại 1gam, đọc đề bài các em thấy ta phải đi tìm tỉ lệ phân huỷ hàng năm của 
[image: image457.wmf]Pu

239

? Để tìm được tỉ lệ phân huỷ các em phải biết cách khai thác giả thiết sau : chu kì bán huỷ của chất phóng xạ plutônium 
[image: image458.wmf]Pu
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là 
[image: image459.wmf]24360

năm (tức là lượng 
[image: image460.wmf]Pu
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sau 
[image: image461.wmf]24360

 năm phân huỷ thì chỉ còn lại một nửa). Trong bài này các em hiểu như sau: sau thời gian 
[image: image462.wmf]t
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 năm,  lượng 
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từ 
[image: image464.wmf]Agam
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còn lại là 
[image: image465.wmf]Sgam
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, từ đó các em tính tỉ lệ phân huỷ 
[image: image466.wmf]r

 dễ dàng. 
Các em theo dõi lời giải phía dưới nhé. 
Hướng dẫn giải
· Trước tiên, ta tìm tỉ lệ phân huỷ hàng năm của 
[image: image467.wmf]Pu
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.
· 
[image: image468.wmf]Pu
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cóchu kì bán huỷ của chất phóng xạ plutônium 
[image: image469.wmf]Pu
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là 
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năm, do đó ta có 
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ln

lnln

.err,.,

-

-

=Û=Û=»-»-

243605

5

510

10

510284543100000028

2436024360


· Vậy sự phân huỷ của 
[image: image472.wmf]Pu
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được tính bởi công thức 
[image: image473.wmf],t
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 trong đó 
[image: image474.wmf]S,A

 tính bằng gam, 
[image: image475.wmf]t

 tính bằng năm.
· Theo đề bài cho ta có: 
[image: image476.wmf],t
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· Vậy sau khoảng 
[image: image477.wmf]82235

năm thì 10 gam 
[image: image478.wmf]Pu
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sẽ phân huỷ còn lại 1 gam. 
( Bình luận: Qua các bài toán các em biết được. 
Một là, một lượng chất phóng xạ nhỏ, mà thời gian để phân huỷ phải cần tới mấy ngàn năm. Hai là, mức độ nguy hiểm của chất phóng xạ, để biết rõ hơn các em đọc bài viết phía dưới: Tác hại của chất phóng xạ plutonium.. 
( Bài đọc thêm
Tác hại của chất phóng xạ plutonium
Ông Takahashi Sentaro, phó giám đốc Viện nghiên cứu lò phản ứng trường Đại học Kyoto, trên NHK, phân tích về tác hại của của plutonium nhân việc phát hiện ra plutonium trong khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Fukushima số I.
[image: image479.jpg]



Một bức ảnh chụp nhà máy điện hạt nhân Fukushima từ trực thăng hôm 11/3. Ảnh: AP
Plutonium là chất phóng xạ do uranium 239 hoặc 235 sinh ra, và nó phát ra tia phóng xạ có tên gọi là tia alpha. Đặc tính của tia alpha này là dù có bám vào da người thì nó cũng không xâm nhập trực tiếp vào cơ thể con người mà xâm nhập gián tiếp qua các loại thực phẩm bị nhiễm xạ hoặc qua đường thở. 


Ví dụ, trong trường hợp chất plutonium 239 thì chu kỳ bán rã của chất này rất dài, khoảng 20.000 năm. Vì thế một khi đã nhiễm vào cơ thể con người thì nó vẫn sẽ tiếp tục phát xạ tại nơi mà nó đã xâm nhập vào và vì vậy mà khả năng bị ung thư là khá cao. 

Cơ thể con người có khả năng loại thải plutonium, vì thế nếu bị nhiễm xạ thì trong vòng vài tháng lượng plutonium trong cơ thể sẽ giảm xuống một nửa. Tuy nhiên người ta cho rằng plutonium thường ở trong cơ thể con người lâu hơn so với chất phóng xạ iodine và cesium. 

Nếu trong tương lai không xảy ra một vụ tai nạn hạt nhân nào lớn nữa thì lượng phóng xạ hiện nay không gây nguy hiểm tới sức khoẻ con người cũng như cho môi trường. Nhưng cần phải nhắc lại rằng chất phóng xạ plutonium phát ra từ vụ thử hạt nhân do Mỹ tiến hành tại đảo san hô Bikini trước kia, nay vẫn còn được phát hiện ra ở vùng biển ngoài khơi Nhật Bản. Vì thế nếu plutonium bị rò rỉ ra nước biển thì cần phải tiến hành giám sát lượng phóng xạ trong hải sản trong một thời gian dài. 

Hơn nữa, plutonium không phát tán trên diện rộng vì vậy dễ có khả năng là nồng độ plutonium trong khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Fukushima số I sẽ rất cao. Vì thế cần phải giám sát liên tục, chặt chẽ lượng phóng xạ tại đây, đồng thời phải đảm bảo sự an toàn cho các công nhân làm việc tại đây bằng nhiều biện pháp, ví dụ như cho họ đeo mặt nạ phòng hộ, tránh không ăn uống trong các khu vực lân cận.
(Nguồn:http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/ta-c-ha-i-cu-a-chat-phong-xa-plutonium-2191312.html)
Ví dụ 8: Các loại cây xanh trong quá trình quang hợp sẽ nhận được một lượng nhỏ cacbon 14 (một đồng vị  của cacbon ). Khi một bộ phận của cây xanh đó bị chết thì hiện tượng quang hợp cũng dừng và nó sẽ không nhận thêm cacbon 14 nữa.Lượng cacbon 14 của bộ phận đó sẽ phân hủy một cách chậm chạp và chuyển hóa thành nitơ 14.Biết rằng nếu gọi 
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 là số phần trăm cacbon 14 còn lại trong một bộ phận của một cây sinh trưởng từ
[image: image481.wmf]t

năm trước đây thì 
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 được tính theo công thức 
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.Phân tích mẫu gỗ từ một công trình kiến trúc cổ, người ta thấy lượng cacbon 14 còn lại trong mẫu gỗ đó là 
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 . Hãy xác định niên đại của công trình đó.
[image: image485.jpg]



Ảnh minh hoạ: Nguồn internet
( Phân tích bài toán
● Đây là một bài toán có ý nghĩa về khảo cổ học, nghiên cứu về lịch sử thời xưa. Bằng những kiến thức toán học các nhà khảo cổ học hoàn toàn biết được công trình kiến trúc đó được xây dựng từ năm nào, để từ đó có những kết luận chính xác nhất
● Trong bài toán này để xác định niên đại của công trình kiến trúc 
[image: image486.wmf]t

, các em sử dụng công thức đề bài cho  
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trong đó ta đã biết 
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, từ đó sử dụng kiến thức về giải phương trình mũ các em tìm 
[image: image489.wmf]t

dễ dáng. Các em coi lời giải ở dưới nhé. 
Hướng dẫn giải
· Theo đề bài ta có
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. Vậy ta có phương trình
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· Vậy tuổi của công trình kiến trúc đó là khoảng 3574 năm. 
Ví dụ 9 : Trên mỗi chiếc radio đều có các vạch chia để người sử dụng dễ dàng chọn đúng sóng radio cần tìm. Biết rằng vạch chia ở vị trí cách vạch tận cùng bên trái một khoảng 
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  thì ứng với tần số 
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 , trong đó 
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 và 
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 là hai hằng số được chọn sao cho vạch tận cùng bên trái ứng với tần số 
[image: image496.wmf]53
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 , vạch tận cùng bên phải ứng với tần số 
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 và hai vạch này cách nhau 
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a) Tính 
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 và 
[image: image501.wmf]a

(tính a chính xác đến hàng phần nghìn)
b) Tìm 
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biết rằng vạch đó là chương trình ca nhạc có tần số là 
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Ảnh minh hoạ: Nguồn internet
( Phân tích bài toán
● Đây là một bài toán có ý nghĩa về mặt thiết kế tính toán các thiết bị điện tử, cụ thể thiết kế vạch chia tần số để dễ ràng dò các chương trình cần nghe. Các nhà thiết kế phải tính toán phân chia và thiết kế các vạch chia tần số cho hợp lí, để người tiêu dùng dễ sử dụng. 
●Để tìm các hằng số 
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và 
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 , ta áp dụng công thức đề bài cho 
[image: image507.wmf](

)

=

d

FkakHz

biết khi 
[image: image508.wmf]0

=

d

thì 
[image: image509.wmf]53

=

F

 và khi 
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, từ đó sử dụng kiến thức về giải phương trình mũ và hệ phương trình các em tìm 
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và 
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dễ dáng. Các em coi lời giải ở dưới nhé. 
Hướng dẫn giải
a) Khi 
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ta có hệ phương trình 
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Vậy 
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b) Chương trình ca nhạc có tần số là 
[image: image520.wmf]120

=

FkHz

, vậy ta có phương trình 
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Vậy muốn mở tới ngay chương trình ca nhạc, ta chỉnh đến vạch chia cách vạch ban đầu một  khoảng 8,91 cm. 
Ví dụ10: Khoảng 200 năm trước, hai nhà khoa học Pháp là Clô – zi – ut (R. Clausius) và Clay –pay – rông (E. Claypeyron) đã thấy rằng áp suất 
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 của hơi nước (tính bằng milimét thuỷ ngân, viết tắt là  mmHg) gây ra khi nó chiếm khoảng trống phía trên của mặt nước chứa trong một bình kín (coi hình vẽ bên dưới) được tính theo công thức 
[image: image523.wmf]237

.10

+

=

k

t

pa


Trong đó 
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là nhiệt độ C của nước, 
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và 
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là những hằng số. Cho biết 
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a) Tính 
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biết rằng khi nhiệt độ của nước là 
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 thì áp suất của hơi nước là 
[image: image530.wmf]760

mmHg

(tính chính xác đến hàng phần trục)
b) Tính áp suất của hơi nước khi nhiệt độ của nước ở 
[image: image531.wmf]0
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. (tính chính xác đến hàng phần trục)
( Phân tích bài toán:

● Đây là một bài toán có ý nghĩa về mặt thiết kế tính toán các bình kín đựng nước, nước ngọt, các loại dung dịch lỏng...Qua bài toán này giúp ta tính toán được tính được áp suất 
[image: image532.wmf]p

 của hơi nước gây ra khi nó chiếm khoảng trống phía trên của mặt nước chứa trong một bình kín, từ đó có những thiết kế vỏ chai, vỏ bình đựng cho  hợp lí để không bị bể ….
●Để tìm các hằng số 
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 , ta áp dụng công thức đề bài cho 
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biết khi 
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, từ đó sử dụng kiến thức về giải phương trình 
[image: image537.wmf]a

dễ dáng. Các em coi lời giải ở dưới nhé. 
Hướng dẫn giải
a)Khi 
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b)Áp suất của hơi nước khi nhiệt độ của nước ở 
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